
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 


Số: 312/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La,  ngày 13  tháng 4  năm 2010


NGHỊ QUYẾT
Về việc vay và phân bổ, hoàn trả vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông 
nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng
 làng nghề nông thôn năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2010;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 553/BC-KTNS ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất vay 40 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn năm 2010.
Điều 2. Phê chuẩn phương án phân bổ và hoàn trả vốn vay
1. Phương án phân bổ nguồn vay
- Phân bổ 35.000 triệu đồng cho 10 dự án giao thông trọng điểm, có khối lượng hoàn thành, đủ hồ sơ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước. 

- Phân bổ 5.000 triệu đồng cho 02 dự án thủy lợi trọng điểm đang triển khai để đẩy nhanh tiến độ. 



(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Phương án hoàn trả vốn vay
- Thời gian hoàn trả: Trong 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015 theo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Nguồn vốn hoàn trả: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung hàng năm của tỉnh (kể cả nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh
- Quyết định giao vốn cho các công trình, dự án theo khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này. 
- Chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; ký kết khế ước vay nợ với chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định của Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo Kho bạc nhà nước tỉnh và các ngành chức năng thực hiện việc thanh toán, quyết toán cho các dự án đảm bảo đúng chế độ, định mức, đơn giá và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước.

- Chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu phương án hoàn trả vốn vay trong kế hoạch vốn hàng năm theo khoản 3, Điều 1 Nghị quyết này.
2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 thông qua./.

	Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước;

- Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội;

- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Cục  Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Công báo; Lưu trữ tỉnh; 

- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, 230 b.


	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HĐND TỈNH SƠN LA
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2010 

	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

	(Kèm theo Nghị quyết số 312/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Tổng mức đầu tư
	Tổng dự toán (DT) được duyệt
	KLHT đến ngày 31/12/2009
	Vốn đã đầu tư
	Kế hoạch vốn tín dụng ưu đãi năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	416,546.80
	316,266.71
	206,837.26
	179,712.75
	40,000.00
	 

	I
	Các dự án giao thông
	 
	 
	371,977.80
	307,328.71
	201,837.26
	175,312.75
	35,000.00
	 

	1
	Đường GTNT Hua Ty - Trà Mạy
	UBND huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	76,129.00
	76,129.00
	23,000.00
	40,000.00
	7,000.00
	 

	2
	Đường GTNT Mường Cai - Mường Lạn
	UBND huyện Sông Mã
	Sông Mã
	22,593.00
	22,510.00
	20,510.00
	16,833.00
	5,000.00
	 

	3
	Đường 108 Chiềng Bôm - Mường Chanh
	UBND huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	64,339.00
	16,815.60
	15,686.70
	8,553.40
	3,000.00
	 

	4
	Đường 101 (Km10 - Km32)
	Sở Giao thông vận tải
	Mộc Châu
	77,704.00
	61,865.41
	44,809.26
	39,078.95
	2,000.00
	 

	5
	Đường 105 - Chiềng Mai - Chiềng Ve
	UBND huyện Mai Sơn
	Mai Sơn
	43,289.00
	43,289.00
	37,643.90
	23,367.60
	7,000.00
	 

	 
	TĐ: - Đoạn km0 - km10
	 
	 
	 
	 
	13,943.10
	5,057.20
	3,000.00
	 

	 
	       - Đoạn km10 - km20
	 
	 
	 
	 
	23,700.80
	18,310.40
	4,000.00
	 

	6
	Đường Xím Vàng - Pá Ổng
	UBND huyện Bắc Yên
	Bắc Yên
	25,997.80
	25,745.70
	12,202.00
	9,227.20
	2,900.00
	 

	7
	Đường GTNT Xím Vàng - Hang Chú
	UBND huyện Bắc Yên
	Bắc Yên
	18,504.00
	17,797.00
	15,733.40
	14,042.60
	1,100.00
	 

	8
	Đường GTNT Làng Chếu - Xím Vàng
	UBND huyện Bắc Yên
	Bắc Yên
	9,786.00
	9,542.00
	7,892.00
	6,669.00
	1,200.00
	 

	9
	Đường Púng Bánh - Nậm Mằn
	UBND huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	21,901.00
	21,901.00
	13,000.00
	10,500.00
	2,000.00
	 

	10
	Đường Bó Sinh - Co Tòng
	UBND huyện Sông Mã
	Sông Mã
	11,735.00
	11,734.00
	11,360.00
	7,041.00
	3,800.00
	 

	II
	Dự án thủy lợi
	 
	 
	44,569.00
	8,938.00
	5,000.00
	4,400.00
	5,000.00
	 

	1
	Thuỷ lợi Nà Xá, huyện Phù Yên 
	UBND huyện Phù Yên
	Phù Yên
	35,631.00
	
	 
	1,400.00
	3,000.00
	 

	2
	Thủy lợi bản Cống xã Mường Lạn
	UBND huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	8,938.00
	8,938.00
	5,000.00
	3,000.00
	2,000.00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	
	
	
	(Đã ký)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


